
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-ĐHTTr Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2025 
   

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài, giáo trình, sách chuyên khảo và tài 

liệu tham khảo cấp trường năm học 2024-2025 (Đợt 1) 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ-HĐTĐHTT ngày 29/4/2022 về việc ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào; Nghị quyết 

số 613/NQ-HĐTĐHTT ngày 18/8/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Tân Trào sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Tân Trào; Nghị quyết số 719/NQ-HĐTĐHTTr ngày 17/7/2024 

của Hội đồng trường Trường Đại học Tân Trào sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐHTTr ngày 20/02/2025 của Trường Đại 

học Tân Trào về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ của Trường Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTTr ngày 23/10/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại 

học Tân Trào; 

 Căn cứ văn bản số 144/KH-ĐHTTr ngày 07/8/2024 của Trường Đại học Tân 

Trào về việc triển khai Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2024-2025;  

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-ĐHTTr ngày 06/11/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào về việc phê duyệt thuyết minh đề tài, đề cương giáo 

trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo cấp trường năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-ĐHTTr ngày 02/6/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài, giáo trình, 

sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo năm học 2024-2025; 

Căn cứ hồ sơ nghiệm thu đề tài, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham 

khảo của các hội đồng nghiệm thu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế. 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu tham khảo cấp trường năm học 2024-2025 (Đợt 1) của các 

chủ nhiệm, chủ biên và các thành viên (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Chủ nhiệm, chủ biên và các thành viên tham gia thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo được hưởng các chế 

độ theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường.  

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm tham mưu thực 

hiện các thủ tục xuất bản giáo trình đã được nghiệm thu theo đúng các quy định hiện 

hành của pháp luật và Nhà trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị công 

tác trong nhà trường, chủ nhiệm, chủ biên và thành viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch Hội đồng trường; 

- Lãnh đạo trường; 

- Lưu: VT, QLKH(Hà). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 
 



DANH MỤC 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu năm học 2024 - 2025 (Đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHTTr  ngày      tháng      năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

 

TT Tên đề tài/ sách chuyên khảo/tài liệu tham khảo Chủ nhiệm/chủ biên và thành viên Mã số đề tài Xếp loại 
Xếp loại 

tương đương 

1 

Biện pháp tổ chức vận động theo nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi theo hướng 

tiếp cận đa văn hóa tại trường mầm non Trường Sinh huyện Sơn 

Dương 

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thảo Mi 2024.5.01 Trung bình C 

2 
Phát triển năng lực điều chỉnh cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở một số trường mầm non trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Vui 2024.5.02 Xuất sắc A 

3 

Duy trì hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về 

môi trường xung quanh ở một số trường mầm non trên địa bàn thành 

phố Tuyên Quang 

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Xuân.  

Thành viên: ThS. Vũ Thị Lan 
2024.5.03 Trung bình C 

4 
Khó khăn trong học tập nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên 

Trường Đại học Tân Trào  
Chủ nhiệm: TS. Hà Mỹ Hạnh 2024.5.04 Xuất sắc A 

5 
Thực trạng và giải pháp sử dụng ChatGPT trong hoạt động hỗ trợ học 

tập cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào. 

Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thị Cúc 

Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Thùy 

Trang, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh 

2024.5.05 Khá B 

6 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn tại các 

trường THPT tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

hiện nay 

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Anh 

Tuấn 
2024.5.07 Xuất sắc A 

7 
Thực trạng và biện pháp phòng ngừa bị bắt nạt qua mạng ở học sinh 

THCS thành phố Tuyên Quang 
Chủ nhiệm: ThS. Hà Thị Nguyệt 2024.5.08 Xuất sắc A 



TT Tên đề tài/ sách chuyên khảo/tài liệu tham khảo Chủ nhiệm/chủ biên và thành viên Mã số đề tài Xếp loại 
Xếp loại 

tương đương 

8 
Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường phổ thông liên 

cấp trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thành Yên 

Thành viên: ThS. Nguyễn Hồng 

Duyên,  (Trường THPT Olympia, 

NamTừ Liêm, Hà Nội) 

2024.5.09 Trung bình C 

9 
Biện pháp tổ chức học tập dựa trên dự án cho trẻ 5-6 tuổi ở một số 

trường mầm non tại Thành phố Tuyên Quang 
Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Kiều Trang 2024.5.10 Xuất sắc A 

10 
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hứng thú tham gia tập luyện TDTT 

ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào 

Chủ nhiệm: TS. Trần Vũ Phương 

Thành viên: ThS. Lục Hưng Quốc 
2024.5.19 Trung bình C 

11 
Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi số trong công tác tài chính tại 

Trường Đại học Tân Trào 

Chủ nhiệm: CN. Vũ Anh Sơn 

Thành viên: CN. Trần Thị Định; CN. 

Đặng Thị Huyền 

2024.5.11 Trung bình C 

12 
Thực trạng hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam giai 

đoạn 2022 - 2024 
Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trung Nghĩa 2024.5.12 Trung bình C 

13 

Fostering innovation in teaching methods and student’s learning 

creativity through Living Labs educational cooperation (Đổi mới 

phương pháp giảng dạy của giảng viên và học tập sáng tạo của sinh 

viên thông qua hợp tác giáo dục Living Labs) 

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Hải Yến và ThS. 

Hoàng Anh Đào  

Thành viên: SANGSUP HA; 

RICHARD MIND’JE 

2024.5.17 Xuất sắc A 

14 
Liên kết trong sản xuất kinh doanh cây dược liệu của các hợp tác xã ở 

tỉnh Tuyên Quang 

Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Diên. 

Thành viên: TS. Phạm Duy Hưng; 

ThS. Nguyễn Văn Thắng 
2024.5.13 Khá B 

15 
Quản lý thu, chi tài chính tại Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên 

Quang 

Chủ nhiệm: TS. Phạm Duy Hưng 

Thành viên: TS. Trần Thị Diên 
2024.5.14 Xuất sắc A 

16 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Trường Đại 

học Tân Trào 

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà 

Thành viên: ThS. Vũ Thanh Bình, 

ThS. Triệu Thị Kim Cúc 

2024.5.15 Trung bình C 



TT Tên đề tài/ sách chuyên khảo/tài liệu tham khảo Chủ nhiệm/chủ biên và thành viên Mã số đề tài Xếp loại 
Xếp loại 

tương đương 

17 
Lễ hội Thành Tuyên trong phát triển du lịch tại thành phố Tuyên 

Quang 

Đồng chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo; TS. Hà Thuý Mai 
2024.5.16 Trung bình C 

18 
Tìm hiểu về nghi lễ vòng đời của người Mông tại huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đồng chủ nhiệm: TS. Phạm Thị 

Huyền Trang, TS. Dương Thị Ngữ 
2024.6.01 Trung bình C 

19 
Đặc điểm từ ngữ chỉ trang phục của người Dao Quần Trắng xã Phúc 

An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên, SV Nguyễn Thị Nhâm. 

Thành viên: Nguyễn Thị Giang, SV 

Nguyễn Thị Thu Hà, SV Hà Đức 

Minh, SV Phạm Hà Anh 

2024.6.02 Khá B 

20 
Phát huy giá trị lịch sử, văn hoá thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Na 

Hang - Lâm Bình trong phát triển du lịch cộng đồng. 

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Thu 

Dung 

Thành viên: ThS. Nguyễn Đoàn 

Khánh Ly, CN. Ma Thị Sim 

2024.6.03 Trung bình C 

21 
Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên trường Đại học Tân 

Trào 

Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Hồng 

Nhung 
2024.5.06 Khá B 

22 
Phân tích, tìm lời giải một số bài toán hình học trong mặt phẳng cho 

học sinh lớp 10 

Chủ nhiệm: ThS. Trương Mỹ An 

Ngọc 

Thành viên: TS. Nguyễn Thị Hương 

Lan 

2024.1.04 Khá B 

23 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Trường Đại học Tân Trào 

Chủ nhiệm: TS. Trịnh Phương  Ngọc 

Thành viên: ThS. Trần Thị Nhung, 

ThS. Nguyễn Thị Hà Phương 

2024.1.06 Xuất sắc A 



TT Tên đề tài/ sách chuyên khảo/tài liệu tham khảo Chủ nhiệm/chủ biên và thành viên Mã số đề tài Xếp loại 
Xếp loại 

tương đương 

24 

Nghiên cứu tác động của một số loài cây xanh trong việc thanh lọc 

không khí và hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho giảng viên và sinh viên 

Trường Đại học Tân Trào. 

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Công Ba 

Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Dung, 

ThS. Trần Thị Thanh Vân, Phạm Văn 

Cường; các SV: Phạm Thuý Hằng, 

Lâm Thị Hồng Giang, Nguyễn Thị 

Thanh Kiều - Lớp Đại học Dược Khóa 

(2021-2026) 

2024.1.01 Trung bình C 

25 
Nghiên cứu thành phần hóa học cây cơm kìa (Elatostema 

tenuicaudatum) 

Chủ nhiệm: TS. Trần Đức Đại 

Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Tuyết, 

ThS. Cái Thị Lan Hương, SV Thào A 

Hùng, SV Đồng Thị Vân Ly ( ĐH 

Dược khoá 2023-2028), SV La Thành 

Đạt (ĐH Điều Dưỡng khoá 2022-

2026) 

 

 

2024.1.02 Khá B 

 

(Ấn định danh sách có 25 đề tài) 



DANH MỤC 

Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo được nghiệm thu năm học 2024-2025 (Đợt 1) 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHTTr  ngày        tháng     năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

 

 

STT Tên giáo trình Chủ biên, thành viên Ghi chú 

1. Dự án trong Công tác xã hội Chủ biên: TS. Mã Ngọc Thể Giáo trình 

2. Giới và phát triển Chủ biên: TS. Hà Mỹ Hạnh Giáo trình 

3. Kỹ năng giao tiếp trong Công tác xã hội Chủ biên: TS. Đoàn Thị Cúc Giáo trình 

4 Phương pháp dạy học Ngữ văn 
Chủ biên: TS. Vũ Thị Hương và TS. Chu Thị Thuỳ Phương 

Thành viên: TS. Dương Thị Ngữ 
Giáo trình 

5 Văn học nước ngoài 
Chủ biên: TS. Hà Thị Chuyên  

Thành viên: ThS. Phạm Thị Liên, TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên 
Giáo trình 

6 Môi trường và con người Chủ biên: TS. Trịnh Phương Ngọc  Giáo trình 

7 Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam 

Chủ biên: TS. Hà Thúy Mai 

Thành viên: ThS. Mai Thị Vân Hương; TS. Bùi Thị Thanh Thuỷ; 

ThS. Phí Ngọc Hoàng 

Giáo trình 

8 Sản phẩm và thương hiệu hàng hoá 
Chủ biên: TS. Vi Xuân Học và TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 

Thành viên: ThS. Trần Thị Nhung 
Giáo trình 

9 Công nghệ sinh học 

Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn và TS. Hoàng Thị Thu 

Hoàn 

Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Dung 

Giáo trình 

10 Lý thuyết kiểm toán Chủ biên: TS. Phạm Duy Hưng và TS. Trần Thị Diên Giáo trình 



STT Tên giáo trình Chủ biên, thành viên Ghi chú 

11 Quản lý và kinh tế dược 

Chủ biên: TS. Trần Thị Diên và TS. Phạm Duy Hưng. 

Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Thắng, DSCK1. Nguyễn Thị 

Nguyệt, DSCK1 Ngô Thanh Huyền 

Giáo trình 

12 Đồ chơi, đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non 

Chủ biên: TS. Vũ Thị Kiều Trang 

Thành viên: ThS. Nguyễn Như Mai; ThS. Bùi Khánh Ly; ThS. 

Nguyễn Thị Vui; ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Giáo trình 

13 
Đặc điểm di truyền học một số tính trạng ở 

cây lúa 
Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn Sách chuyên khảo 

14 Kỹ thuật trồng một số loại cây dược liệu Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ Sách chuyên khảo 

15 Công tác xã hội người nghèo Chủ biên: ThS. Lê Thị Thu Hà Tài liệu tham khảo 

16 Phương pháp giáo dục kỹ năng sống Chủ biên: ThS. Chu Thị Mỹ Nga Tài liệu tham khảo 

17 Công tác xã hội với người khuyết tật Chủ biên: ThS. Hà Thị Minh Đức Tài liệu tham khảo 

18 Tiếng Anh chuyên Ngành Công tác xã hội 
Chủ biên: ThS. Lương Mạnh Hà 

Thành viên: ThS. Phạm Mạnh Hà 
Tài liệu tham khảo 

19 
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài 

giải kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Chủ biên: ThS. Phạm Thanh Trà và ThS. Hoàng Anh Đào Tài liệu tham khảo 

20 
Phát triển vốn từ vựng Tiếng Anh về chủ đề 

du lịch 
Chủ biên: ThS. Lương Thị Hải Hà Tài liệu tham khảo 

 

(Ấn định danh sách có 12  giáo trình, 02 sách chuyên khảo và 06 tài liệu tham khảo) 
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